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TAND HUYỆN BÌNH SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH QUẢNG NGÃI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 04/2017/HSST 

Ngày: 26/12/2017 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Đình Chung 

- Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Bùi Quốc Thìn. 

                          Ông Nguyễn Văn Công.  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Duy – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hải – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

07/2017/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo:  

 Lƣơng Thị T (tên gọi khác là Th), sinh năm 1972, tại tỉnh Quảng Ngãi, giới 

tính: nữ; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 8, phường Q, thành phố Q, tỉnh 

Quảng Ngãi; nghề nghiệp không có; trình độ văn hóa lớp 02/12; con ông Lương 

Hữu Phố, sinh năm 1932 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1942; có chồng Trương 

Văn N, sinh năm 1960 (đã ly hôn) và 05 người con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ 

nhất sinh năm 2015; tiền án: 01 tiền án: năm 2005 bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng 

Ngãi xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “Chứa mại dâm” và tội “Trộm cắp tài sản”, 

bị cáo đang được hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; tiền sự: 

không.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/9/2017 đến ngày 12/9/2017 được thay thế biện 

pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh, bị cáo tại ngoại. (Có mặt). 

Người bị hại: Ông Huỳnh K, sinh năm 1936; trú tại: Thôn Nhơn H, xã Bình 

T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. (Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Văn N, sinh năm 1959; 

trú tại: Tổ 8, phường Q, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. (Vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo Lương Thị T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 06/9/2017, Lương Thị T điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 76U1 – 195XX đi từ phường Q, thành phố Q đến địa phận xã Bình 

T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi vừa đi vừa hỏi thăm người quen tên B (không rõ họ) 

ở xã Bình C. Khi đi ngang qua nhà ông Huỳnh K, sinh năm 1936, trú tại đội 9, 
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thôn Nhơn H, xã Bình T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi thì Lương Thị T nhìn thấy ông 

Huỳnh K đang ngồi ở trước nhà nên Lương Thị T vào hỏi đường và xin nước 

uống. Trong quá trình uống nước và nói chuyện, Lương Thị T biết ông Huỳnh K 

đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Để 

thực hiện ý định của mình, Lương Thị T gợi ý việc quan hệ tình cảm với ông 

Huỳnh K, ông Huỳnh K hứa cho Lương Thị T số tiền 100.000đồng. Sau đó, cả hai 

vào phòng ngủ của nhà ông Huỳnh K, lợi dụng ông Huỳnh K không chú ý, Nguyễn 

Thị T đã lén lút chiếm đoạt số tiền 6.700.000đồng của ông Huỳnh K để ở trong ví 

da mang theo trong người. Lúc này, anh Huỳnh Quốc B, sinh năm 1988 ở gần nhà 

ông Huỳnh K phát hiện Lương Thị T rời khỏi nhà ông Huỳnh K một cách vội vàng 

nên vào nhà hỏi ông Huỳnh K thì ông Ký phát hiện mất tiền nên anh Huỳnh Quốc 

B đuổi theo bắt giữ Lương Thị T cùng tang vật và báo Công an xã Bình T đến lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang, chuyển về Công an huyện B làm việc. 

Vật chứng thu giữ gồm: Số tiền mặt 6.700.000đồng, 01 xe mô tô hãng Hon 

da hiệu Ware màu đỏ đen biển kiểm soát 76U1 – 195XX. 

Tại bản cáo trạng số 02/QĐ-VKS ngày 30/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện B đã truy tố bị cáo Lương Thị T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên bản cáo trạng và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm g, h khoản 1 Điều 48; 

điểm p khoản 1 Điều 46 và Điều 33 Bộ luật hình sự xử phạt Lương Thị Tại với 

mức án từ 12 đến 18 tháng tù. Áp dụng 51 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt 05 

năm 06 tháng tù tại bản án số 10/2005/HSST ngày 15/3/2005 của Tòa án nhân dân 

thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Huỳnh K đã nhận lại số tiền 6.700.000đồng và 

không yêu cầu gì. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Thị T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của 

người bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, có đủ chứng cứ xác định vào khoảng 11 giờ 00 phút ngày 06/9/2017, bị 

cáo Lương Thị T lợi dụng ông Huỳnh K ở nhà một mình. Bị cáo lén lút chiếm đoạt 

số tiền 6.700.000đồng của ông Huỳnh K.  

Bị cáo Lương Thị T là người có đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi  

của mình, nhưng vì thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, bị cáo nhận thức rõ 

hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý 

thực hiện. Do đó, Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Lương Thị 

T phạm tội“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự như cáo 

trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật 

tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người có nhân thân xấu. Ngày 15/3/2005, bị cáo 

bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng 

Ngãi xử phạt 05 năm 06 tháng tù về các tội “Chứa mại dâm” và tội “Trộm cắp tài 

sản” tại bản án số 10/2005/HSST. Bị cáo được hoãn thi hành án vì đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi. Ngày 17/12/2015, bị cáo bị Công an huyện Đức Phổ xử lý hành 

chính về hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo chưa được xoá án tích mà lại phạm tội 

trộm cắp tài sản nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” và 

“Phạm tội đối với người già” (ông Huỳnh K 81 tuổi) quy định tại điểm g, h khoản 

1 Điều 48 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử cần phải có mức 

hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, áp dụng hình phạt tù có thời hạn và tổng hợp 

với hình phạt 05 năm 06 tháng tù tại bản án số 10/2005/HSST ngày 15/3/2005 của 

Tòa án nhân dân thị xã Quảng Ngãi (nay là Tòa án thành phố Quảng Ngãi), tỉnh 

Quảng Ngãi, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung theo quy định tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Huỳnh K đã nhận lại số tiền 6.700.000đồng, 

không yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Đối với chiếc xe môt tô mang biển kiểm soát 76U1 – 195XX thuộc quyền sở 

hữu của ông Nguyễn Thành H, sinh năm 1965, cư trú tại phường Trương Quang T, 

thành phố Q bán cho cửa hàng xe máy Trọng Giáp Mười, tại số 51, đường Lê 

Trung Đ, thành phố Q vào ngày 12/9/2016. Ngày 28/9/2016 cửa hàng xe máy 

Trọng Giáp Mười bán lại chiếc xe nói trên cho ông Trương Văn N nhưng chưa làm 

thủ tục sang tên đổi chủ. Bị cáo Lương Thị T mượn sử dụng xe này vào việc phạm 

tội vào ngày 06/9/2017, ông Trương Văn N hoàn toàn không biết nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an huyện B trả lại chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 

76U1 – 195XX cho ông Trương Văn N là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp 

luật. 

Xét đề nghị áp dụng hình phạt của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đối với 

bị cáo có phần nghiêm khắc, không phù hợp với nhận định trên nên Hội đồng xét 

xử không chấp nhận. 

 Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

           Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lương Thị T phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 

Điều 46, Điều 33 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt Lương Thị T 09 (chín) tháng tù. Buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù của bản án hình sự sơ thẩm số 10/2005/HSST 

ngày 15/3/2005 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng 

hợp hình phạt của hai bản án, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 06 (sáu) 

năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi 

chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2004 đến 

ngày 24/12/2004 và thời gian tạm giữ từ ngày 06/9/2017 đến ngày 12/9/2017. 

2. Về án phí HSST: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

buộc bị cáo Lương Thị T phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) sung công 

quỹ Nhà nước. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được tống đạt hợp lệ./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện B; 

- Công an huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Người TGTT; 

- Lưu. 

 

            T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

                                    ( Đã ký) 

 

 

 

         Võ Đình Chung 

 

 

 

 

 

 


